
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-VPUBND Bình Định,  ngày        tháng      năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và cung cấp danh sách tổ chức,  

cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong năm 2023 

 

Thực hiện quy định tại khoản 15 Điều 4 Quyết định số 57/2023/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh;  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, cung cấp thông tin về các 

trƣờng hợp giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trong năm 2023; đồng 

thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng phối hợp thực hiện một số công 

việc cụ thể nhƣ sau: 

1. Về thông tin các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn, quá hạn 

a) Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 11 năm 2023: 

- Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate từ ngày 

01/11/2023 đến ngày 24/11/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 39.129 hồ 

sơ, trong đó: giải quyết đúng/trƣớc hạn 39.104 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,9%), giải quyết 

trễ hạn 25 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,06%), đang giải quyết 11.902 hồ sơ.  

- Theo đó, số lƣợng hồ sơ đã giải quyết hoàn thành nhƣng trễ hạn trong 

tháng 11 năm 2023: cấp tỉnh tăng 01 hồ sơ, cấp huyện giảm 09 hồ sơ trễ hạn và  

cấp xã giảm 15 hồ sơ trễ hạn so với tháng 10 năm 2023. 

- Danh sách 25 hồ sơ trễ hạn (có Danh sách hồ sơ cụ thể kèm theo Công 

văn này), bao gồm: 

+ Cấp tỉnh: 02 hồ sơ (Sở Công Thƣơng 01 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

01 hồ sơ).  

+ Cấp huyện: 10 hồ sơ (Phù Cát 04 hồ sơ, Phù Mỹ 04 hồ sơ, Hoài Nhơn 

01 hồ sơ và Vân Canh 01 hồ sơ).  

+ Cấp xã: 13 hồ sơ (03 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ: Mỹ Hòa 01 hồ 

sơ, Mỹ Đức 03 hồ sơ và Mỹ Thọ 01 hồ sơ; 02 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây 

Sơn: Bình Thuận 01 hồ sơ và Tây Giang 01 hồ sơ; phƣờng Bùi Thị Xuân thuộc 

TP. Quy Nhơn: 01 hồ sơ; xã Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát: 02 hồ sơ; xã An 

Hòa thuộc huyện An Lão 01 hồ sơ; xã Vĩnh Kim thuộc huyện Vĩnh Thạnh 01 hồ 

sơ; xã Phƣớc Hƣng thuộc huyện Tuy Phƣớc 01 hồ sơ). 
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 (Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các đơn vị, địa 

phương giải quyết trễ hạn 25 hồ sơ thủ tục hành chính tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, 

Phụ lục 3 đính kèm theo Công văn này) 

b) Tổng hợp danh sách cá nhân tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính trễ hạn trong năm 2023: 

Trong năm 2023, có 254 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 18 cơ quan, 

đơn vị, địa phƣơng có ít nhất 01 lần giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính 

(giảm 91 cá nhân so với năm 2022), cụ thể nhƣ sau: 

- Đối với cấp tỉnh: có 16 cá nhân là công chức, viên chức (giảm 02 cá 

nhân so với năm 2022) thuộc 06 cơ quan (bao gồm các Sở: Công Thƣơng, Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Tài nguyên và Môi trƣờng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo) giải quyết trễ hạn hồ sơ (cụ thể tại 

Phụ lục 04 đính kèm theo Công văn này). 

- Đối với các địa phƣơng cấp huyện: có 100 cá nhân là cán bộ, công chức, 

viên chức (giảm 13 cá nhân so với năm 2022) thuộc 11 địa phƣơng cấp huyện và 

các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát là địa phƣơng có số 

lƣợng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết trễ hạn hồ sơ nhiều nhất với 31 cá 

nhân; Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn là đơn vị duy nhất chỉ có 01 cá 

nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ (cụ thể tại Phụ lục 05 đính kèm theo Công văn 

này). 

- Đối với cấp xã: có 138 cá nhân là cán bộ, công chức (giảm 76 cá nhân so 

với năm 2022) thuộc 79/159 Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn (giảm 26 đơn 

vị cấp xã so với năm 2022) giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính. Trong 

đó, huyện Phù Cát và Phù Mỹ có số lƣợng công chức cấp xã giải quyết trễ hạn 

hồ sơ thủ tục hành chính nhiều nhất với 29 cá nhân; huyện Vân Canh có số 

lƣợng công chức cấp xã tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn ít 

nhất với 01 cá nhân (cụ thể tại Phụ lục 06 đính kèm theo Công văn này). 

2. Kiến nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Thực hiện công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ 

sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ quan, đơn vị và 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 tháng 7 năm 

2022. 

- Trên cơ sở tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đối với những trƣờng hợp 

hồ sơ giải quyết trễ hạn trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng tiếp 

tục tăng cƣờng quản lý, thƣờng xuyên theo dõi, nhắc nhở, chỉ đạo cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan chấn chỉnh, khắc phục để nâng cao hiệu quả, chất 

lƣợng công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, hạn chế tối đa trƣờng hợp trễ 

hạn trong năm 2024. 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phƣơng phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 

- Lƣu: VT, KSTT
(Q)

. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Lê Ngọc An 

 

 



Phụ lục 1  

Danh sách cá nhân cấp tỉnh xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 11 năm 2023 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-VPUBND  

ngày      tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ  

tham gia giải quyết 

Tổng số hồ 

sơ giải quyết 

trễ hạn  

Sở Công Thương        

  Lãnh đạo Sở       

1 9552 Trần Thúc Kham 4 1 

Sở Kế hoạch và Đầu tư        

  Văn phòng Sở        

1 28120 Cao Hoàng Hiếu 1 1 
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Phụ lục 2  

Danh sách cá nhân cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 11 năm 2023 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-VPUBND  

ngày      tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ  

tham gia giải 

quyết 

Tổng số hồ 

sơ giải quyết 

trễ hạn  

I. UBND thị xã Hoài Nhơn       

 
Phòng TN và MT       

1 14214 Hồ Hƣởng 316 1 

 
Chi nhánh VPĐK đất đai        

2 14165 Nguyễn Văn Hòa 54 1 

II. UBND huyện Phù Cát        

  Bộ phận Một cửa huyện       

3 13452 Nguyễn Sơn Ca 2 2 

4 14863 Trần Minh Hùng 307 2 

 
Phòng Kinh tế Hạ tầng        

5 13204 Nguyễn Thị Nguyệt 48 2 

III. UBND huyện Phù Mỹ        

  Chi nhánh VPĐK đất đai        

6 13274 Đặng Thị Phƣơng Thúy 782 2 

7 27915 Đặng Văn Bình 98 1 

 Chi cục Thuế huyện    

8 - Ngô Thanh Hải - 1 

IV. UBND huyện Vân Canh        

  Chi nhánh VPĐK đất đai        

9 14758 Võ Xuân Phú 36 1 

10 14912 Phạm Thế Phong 109 1 

11 25656 Nguyễn Ngọc Anh 44 1 
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Phụ lục 3  

Danh sách cá nhân cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 11 năm 2023 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-VPUBND  

ngày      tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Mã 

Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ 

hạn 

Tổng số hồ sơ  

tham gia giải 

quyết 

Tổng số hồ sơ 

giải quyết trễ 

hạn  

UBND huyện An Lão        

  UBND xã An Hòa       

1 12663 Thái Lý Nhật 49 1 

UBND huyện Phù Cát        

  UBND Thị trấn Ngô Mây       

2 23853 Võ Châu Tuấn 21 2 

 
UBND xã Cát Khánh       

3 19280 Đinh Phƣớc Thắng 49 1 

4 23853 Võ Châu Tuấn 21 2 

UBND huyện Phù Mỹ        

  UBND xã Mỹ Hiệp       

5 12432 

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 183 1 

 
UBND xã Mỹ Thắng       

6 12452 Trần Văn Lời 48 1 

7 16822 Phan Văn Linh 3 2 

 
UBND xã Mỹ Tài       

8 17398 Địa chính xã Mỹ Tài 1 1 

 
UBND xã Mỹ Thọ       

9 13435 Hồ Trọng Lòng 8 1 

UBND huyện Tuy Phước        

 
UBND xã Phước Hưng       

10 28154 Huỳnh Bảo Hân 99 1 

UBND huyện Tây Sơn        

 
UBND xã Bình Thuận       

11 14335 Thân Thị Vân   294 1 

 
UBND xã Tây Giang       

12 14464 Tạ Hoài Phƣơng  114 1 

UBND huyện Vĩnh Thạnh        

 
UBND xã Vĩnh Kim       

13 13562 Đinh Văn Rìu 25 1 

UBND TP. Quy Nhơn       

 
UBND phường Đống Đa       

14 13001 Đỗ Ngọc Huy 39 1 



Danh sách 

25 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 11 năm 2023 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND ngày      tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A CẤP TỈNH (02 hồ sơ) 

I. Sở Công Thương    

1 

 000.00.02.H08-

231030-0009 

20/11/2023 

15:50:53 

NGUYỄN VĂN 

ĐÔ 

. Trƣơng Hoàng Gia 

Linh  

Trần Thúc Kham-Ban Lãnh đạo Sở 

+Bắt đầu: 16/11/2023 13:23:19 

+Kết thúc đúng hạn: 17/11/2023 

13:30:00 

+Kết thúc thực tế: 20/11/2023 09:30:56 

II. Sở Kế hoạch và Đầu tư   

2 

 000.00.05.H08-

230714-0007 

08/11/2023 

10:39:53 

NGUYỄN 

PHƢƠNG QUỲNH 

. Phạm Thị Quý Chi  Cao Hoàng hiếu-Văn phòng Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ 

+Bắt đầu: 14/07/2023 16:39:15 

+Kết thúc đúng hạn: 16/07/2023 

16:39:15 

+Kết thúc thực tế: 18/08/2023 16:54:06 

 Cao Hoàng hiếu-Văn phòng Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ 

+Bắt đầu: 24/08/2023 15:07:01 

+Kết thúc đúng hạn: 06/09/2023 

15:07:01 

+Kết thúc thực tế: 16/10/2023 22:13:02 

II CẤP HUYỆN (10 hồ sơ) 

I. UBND thị xã Hoài Nhơn    

1 

 000.00.34.H08-

230929-0045 

17/11/2023 

07:07:52 

VÕ THANH 

TUẤN 

Tổ 1, Khu phố Trƣờng 

An 2 

Trần Minh Tuân  Hồ Hƣởng-Phòng Tài nguyên Môi 

trƣờng thị xã Hoài Nhơn 

+Bắt đầu: 29/09/2023 10:54:40 

+Kết thúc đúng hạn: 29/09/2023 

16:54:40 

+Kết thúc thực tế: 30/09/2023 08:41:13 

 Nguyễn Văn Hòa-Chi nhánh văn phòng 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

đăng ký đất đai  

+Bắt đầu: 14/10/2023 15:54:49 

+Kết thúc đúng hạn: 16/10/2023 

11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 16/10/2023 11:01:11 

II. UBND huyện Phù Cát    

2 

 000.00.35.H08-

231109-0015 

  PHÙNG THIẾT 

HƢNG 

. Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát  

Trần Minh Hùng-Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 09/11/2023 09:48:16 

+Kết thúc đúng hạn: 09/11/2023 

15:48:16 

+Kết thúc thực tế: 10/11/2023 07:48:39 

 Nguyễn Thị Nguyệt-Phòng Tài chính 

Kế hoạch 

+Bắt đầu: 13/11/2023 08:58:57 

+Kết thúc đúng hạn: 13/11/2023 

14:58:57 

+Kết thúc thực tế: 14/11/2023 09:22:30 

3 

 000.00.35.H08-

231109-0048 

  LÊ THỊ THU 

HỒNG 

. Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát  

Trần Minh Hùng-Bộ phận Một cửa 

huyện  

+Bắt đầu: 09/11/2023 11:48:02 

+Kết thúc đúng hạn: 10/11/2023 

07:30:00 

+Kết thúc thực tế: 10/11/2023 07:51:48 

 Nguyễn Thị Nguyệt-Phòng Tài chính 

Kế hoạch  

+Bắt đầu: 13/11/2023 07:45:18 

+Kết thúc đúng hạn: 13/11/2023 

13:45:18 

+Kết thúc thực tế: 14/11/2023 09:25:43 

4 

 000.00.35.H08-

231026-0005 

  HUỲNH THỊ VỄ Xóm Bắc, Thôn Phong 

An 

Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát  

Nguyễn Sơn Ca-Bộ phận Một cửa 

huyện  

+Bắt đầu: 26/10/2023 08:52:59 

+Kết thúc đúng hạn: 31/10/2023 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

08:34:22 

+Kết thúc thực tế: 03/11/2023 10:30:44 

5 

 000.00.35.H08-

231026-0008 

  NGUYỄN THỊ 

KIM LOAN 

Xóm Bắc, Thôn Phong 

An 

Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát  

Nguyễn Sơn Ca-Bộ phận Một cửa 

huyện  

+Bắt đầu: 26/10/2023 08:51:51 

+Kết thúc đúng hạn: 31/10/2023 

08:50:26 

+Kết thúc thực tế: 03/11/2023 10:30:22 

III. UBND huyện Phù Mỹ    

6 

 000.00.36.H08-

231006-0006 

  ĐẶNG VĂN 

QUANG 

. Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ  

Đặng Thị Phƣơng Thúy-Bộ phận Một 

cửa huyện  

+Bắt đầu: 20/10/2023 13:29:09 

+Kết thúc đúng hạn: 23/10/2023 

07:30:00 

+Kết thúc thực tế: 02/11/2023 07:40:44 

7 

 000.00.36.H08-

231117-0061 

  VÕ MINH 

HOÀNG 

. Bộ phận tiếp nhận lĩnh 

vực biện pháp bảo đảm 

huyện Phù Mỹ  

Đặng Thị Phƣơng Thúy-Bộ phận Một 

cửa huyện  

+Bắt đầu: 17/11/2023 15:45:49 

+Kết thúc đúng hạn: 17/11/2023 

16:30:49 

+Kết thúc thực tế: 17/11/2023 18:31:45 

8 

 000.00.36.H08-

231024-0024 

  NGUYỄN PHI HÀ . Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ  

Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện 

Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 27/10/2023 07:08:07 

+Kết thúc đúng hạn: 01/11/2023 

07:08:07 

+Kết thúc thực tế: 07/11/2023 09:06:32 

9 

 000.00.36.H08-

230825-0087 

  NGUYỄN ĐÌNH 

NHI 

Xóm 8, Thôn Vĩnh 

Phú 7 

Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ  

 Đặng Văn Bình-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 07/11/2023 10:28:44 

+Kết thúc đúng hạn: 07/11/2023 

16:28:44 

+Kết thúc thực tế: 08/11/2023 11:30:40 

IV. UBND huyện Vân Canh    
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

10 

 000.00.40.H08-

231103-0003 

  ĐOÀN THỊ 

THƢƠNG 

. Lãnh đạo UBND 

huyện Vân Canh  

Phạm Thế Phong-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện  

+Bắt đầu: 06/11/2023 08:22:17 

+Kết thúc đúng hạn: 06/11/2023 

14:22:17 

+Kết thúc thực tế: 06/11/2023 14:22:52 

 Võ Xuân Phú-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện  

+Bắt đầu: 06/11/2023 14:22:52 

+Kết thúc đúng hạn: 13/11/2023 

08:22:52 

+Kết thúc thực tế: 13/11/2023 08:34:36  

C CẤP XÃ (13 hồ sơ) 

I. UBND huyện An Lão    

  UBND xã An Hòa           

1 

 000.71.31.H08-

231017-0003 

22/11/2023 

15:17:10 

VÕ THỊ BÍCH 

LIỄU 

Xóm 1 Thôn Long 

Hòa 

Thái Lý Nhật  Thái Lý Nhật-UBND xã An Hòa 

+Bắt đầu: 17/10/2023 09:32:05 

+Kết thúc đúng hạn: 17/10/2023 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/11/2023 15:08:23 

II. UBND huyện Phù Cát    

  UBND xã Cát Khánh           

2 

 000.81.35.H08-

231019-0001 

01/11/2023 

07:56:46 

ĐỒNG QUANG 

TÂN 

Thôn Thắng Kiên Võ Châu Tuấn  Đinh Phƣớc Thắng-UBND xã Cát 

Khánh 

+Bắt đầu: 19/10/2023 13:41:40 

+Kết thúc đúng hạn: 20/10/2023 

09:41:40 

+Kết thúc thực tế: 20/10/2023 16:09:22 

 Võ Châu Tuấn-UBND xã Cát Khánh 

+Bắt đầu: 20/10/2023 16:09:22 

+Kết thúc đúng hạn: 23/10/2023 

08:09:22 

+Kết thúc thực tế: 01/11/2023 07:54:59 

3  000.81.35.H08- 01/11/2023 HỒ THỊ CHÍN Thôn Phú Dõng Võ Châu Tuấn  Võ Châu Tuấn-UBND xã Cát Khánh 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

231019-0007 07:56:45 +Bắt đầu: 20/10/2023 10:53:27 

+Kết thúc đúng hạn: 20/10/2023 

14:53:27 

+Kết thúc thực tế: 01/11/2023 07:56:24 

III. UBND huyện Phù Mỹ    

  UBND xã Mỹ Hiệp           

4 

 000.89.36.H08-

231120-0013 

20/11/2023 

19:01:42 

NGÔ THỊ HƢƠNG . Nguyễn Thị Thanh 

Thúy  

Nguyễn Thị Thanh Thúy-UBND xã Mỹ 

Hiệp 

+Bắt đầu: 20/11/2023 13:45:49 

+Kết thúc đúng hạn: 20/11/2023 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/11/2023 19:01:01 

  UBND xã Mỹ Thắng           

5 

 000.74.36.H08-

230809-0012 

08/11/2023 

13:36:55 

NGUYỄN THỊ 

THANH DIỄM 

Tổ 50 Trần Văn Lời  Phan Văn Linh-UBND xã Mỹ Thắng 

+Bắt đầu: 31/10/2023 08:41:53 

+Kết thúc đúng hạn: 31/10/2023 

10:41:53 

+Kết thúc thực tế: 08/11/2023 13:34:13 

6 

 000.74.36.H08-

231030-0005 

08/11/2023 

13:36:21 

VÕ THỊ NGA . Trần Văn Lời  Phan Văn Linh-UBND xã Mỹ Thắng 

+Bắt đầu: 31/10/2023 08:37:21 

+Kết thúc đúng hạn: 31/10/2023 

14:37:21 

+Kết thúc thực tế: 08/11/2023 13:33:50 

7 

 000.74.36.H08-

231115-0001 

17/11/2023 

15:09:15 

PHẠM THỊ NGỌC 

PHƢƠNG 

. Trần Văn Lời  Trần Văn Lời-UBND xã Mỹ Thắng 

+Bắt đầu: 15/11/2023 08:13:32 

+Kết thúc đúng hạn: 15/11/2023 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 17/11/2023 13:54:28 

  UBND xã Mỹ Thọ           

8 

 000.83.36.H08-

231102-0008 

03/11/2023 

16:35:41 

VÕ VĂN CHÍN Chánh Đạo Hồ Trọng Lòng  Hồ Trọng Lòng-UBND xã Mỹ Thọ 

+Bắt đầu: 02/11/2023 14:24:49 

+Kết thúc đúng hạn: 03/11/2023 

14:24:49 

+Kết thúc thực tế: 03/11/2023 16:30:54 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

IV. UBND huyện Tuy Phước    

  UBND xã Phước 

Hưng 

          

9 

 000.83.39.H08-

231023-0003 

23/11/2023 

16:21:00 

ĐỖ THỊ MAI Xóm 7, Thôn An Cửu Đặng Thị Thanh Huệ  Huỳnh Bảo Hân-UBND xã Phƣớc Hƣng 

+Bắt đầu: 26/10/2023 16:34:46 

+Kết thúc đúng hạn: 30/10/2023 

16:34:46 

+Kết thúc thực tế: 23/11/2023 15:10:53 

V. UBND huyện Tây Sơn    

  UBND xã Bình 

Thuận 

          

10 

 000.79.38.H08-

231101-0004 

02/11/2023 

07:13:11 

TRẦN THỊ DIỆU 

THÚY 

. Thân Thị Vân    Thân Thị Vân  -UBND xã Bình Thuận 

+Bắt đầu: 01/11/2023 14:37:04 

+Kết thúc đúng hạn: 01/11/2023 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/11/2023 07:12:38 

 
UBND xã Tây Giang           

11 

 000.73.38.H08-

231101-0004 

04/11/2023 

07:55:37 

TRẦN THỊ THÚY 

LOAN 

Xóm 3, Thôn Tả 

Giang 2 

Tạ Hoài Phƣơng   Tạ Hoài Phƣơng -UBND xã Tây Giang 

+Bắt đầu: 02/11/2023 08:18:38 

+Kết thúc đúng hạn: 02/11/2023 

10:18:38 

+Kết thúc thực tế: 04/11/2023 07:52:26 

VI. UBND huyện Vĩnh Thạnh    

  UBND xã Vĩnh Kim           

12 

 000.78.41.H08-

231106-0002 

07/11/2023 

07:45:00 

ĐINH VĂN XAY . Đinh Văn Rìu  Đinh Văn Rìu-UBND xã Vĩnh Kim 

+Bắt đầu: 06/11/2023 10:33:28 

+Kết thúc đúng hạn: 06/11/2023 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/11/2023 07:38:16 

VII. UBND TP. Quy Nhơn    

  UBND phường Đống 

Đa 

          

13 
 000.77.37.H08-

231101-0001 

02/11/2023 

10:07:57 

NGUYỄN ĐỨC 

TRUNG 

. Trần Thị Thúy Hằng  Đỗ Ngọc Huy-UBND phƣờng Đống Đa 

+Bắt đầu: 01/11/2023 09:28:14 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc đúng hạn: 01/11/2023 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/11/2023 07:53:51 



Phụ lục 04 

Danh sách công chức, viên chức cấp tỉnh xử lý hồ sơ trễ hạn trong năm 2023 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số        /BC-VPUBND  

ngày    tháng    năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT 
Lãnh đạo, công 

chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

 11 tháng 

I Sở Công Thương   

1 Hồ Văn Thìn 1 - - 1 - - - - - -   2 

2 
Phạm Nguyễn 

Thanh Thúy 
- - - - - - - 1 - -   1 

3 Trần Thúc Kham - - - - - - - - - - 1 1 

II Sở Kế hoạch và Đầu tư   

4 
Võ Thành Duy - 

Phòng QLTM 
1 - - - - - - - - - - 1 

5 
Huỳnh Thị Thiện 

Anh 
- - - - - - - 1 - - - 1 

6 
Lê Anh - Trung tâm 

XTĐT  
- - - - - - - 1 - - - 1 

7 
Cao Hoàng Hiếu – 

Văn phòng Sở 
                    1 1 

III 
Sở Tài nguyên và 

MT 
    

8 
Phạm Thùy My- 

Chi cục BVMT 
2 - - - - - - - - - - 2 

IV 
Sở Giao thông vận 

tải 
    

9 

Phan Thanh Tuấn - 

Phòng Quản lý vận 

tải 
- - 1 - - - - - - - - 1 

10 
Võ Văn Trịnh - 

Phòng Quản lý vận 
- - 1 - - - - - - - - 1 



2 

tải 

V Sở NN và PTNT     

11 
Nguyễn Thuận - 

Chi Cục kiểm lâm 
- - - 1 - - - - - - - 1 

12 
Võ Văn Hoan - Chi 

cục Thủy sản 
- - - - - - 1 - - - - 1 

13 
Lê Văn Bích - Chi 

cục Thủy sản 
- - - - - - 1 - - - - 1 

VI 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
    

14 Nguyễn Thị Hoàng - - - - - - - - - 1 - 1 

 Tổng cộng            16 
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Phụ lục 05 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn trong năm 2023 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-VPUBND  

ngày      tháng     năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

 11 tháng 

I UBND huyện An Lão   

1 Trần Quốc Đạt - Phòng Nội vụ  3 - - - - - - - - - -  3 

2 Lê Đức Thành - Phòng Nội vụ  3 - - - - - - - - -  - 3 

3 
Nguyễn Thị Nguyệt - Bộ phận 

Một cửa 
- - - - - - - - - 1  - 1 

4 
Trƣơng Văn Kiệt - Văn phòng 

UBND huyện 
- - - - - - - - 1  -  - 1 

5 
Nguyễn Thị Dự - Bộ phận Một 

cửa  
 -  - 1  - -  - -   - -  -  - 1 

6 
Nguyễn Thị Yến Liên - Chi nhánh 

VPĐK đất đai  
- - - 1 - - - - - 1  - 2 

II  UBND thị xã An Nhơn                          

7 
Bùi Văn Cƣ - Lãnh đạo UBND thị 

xã 
1 - - - - - - - - -  - 1 

8 Đặng Thị Hiếu - Bộ phận Một cửa - - 1 - - - - - - -  - 1 

9 
Phạm Thị Thu Nguyệt  - Bộ phận 

Một cửa 
- - - - - - - - - 1  - 1 

10 
Trần Nguyễn Mỹ Linh - Bộ phận 

Một cửa 
- - - - - - - - - 1  - 1 

11 
Lƣơng Cẩm Giang - Bộ phận Một 

cửa 
- - - 1 - - - - - -  - 1 

12 
Nguyễn Hữu Nhơn - Phòng Nội 

vụ 
- - 1 - - - - - - -  - 1 

13 
Nguyễn Thị Kim Tuyết - Phòng 

Tài chính Kế hoạch 
- - 1 1 - - - - - -  - 2 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

 11 tháng 

14 
Nguyễn Đình Chƣơng - Phòng 

Quản lý đô thị 
- - - 1 - - - - - - - 1 

15 
Phan Thị Hải Nhi - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - 1 - - -  - 1 

16 
Võ Mạnh Hùng - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - - - - 1  - 1 

17 
Nguyễn Thanh Hiền - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - - - - 1  - 1 

18 
Hồ Hƣởng - Phòng Tài nguyên và 

Môi trƣờng 
- - - - - - - - - - 1 1 

19 
Nguyễn Văn Hòa - Chính nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - - - - - 1 1 

III UBND huyện Phù Cát                          

20 
Trần Minh Hùng - Bộ phận Một 

cửa  
1 2 - - 2 - 1 - - - 2 8 

21 
Nguyễn Quốc Tuấn -Bộ phận Một 

cửa  
1 - - - - - 1 2 1 -  - 5 

22 Hồ Hữu Quyền - Bộ phận Một cửa - - - - - - 3 - - -  - 3 

23 Nguyễn Thị Vi - Bộ phận Một cửa - - - - - - 2 1 - -  - 3 

24 
Lê Thị Thanh Thủy - Bộ phận Một 

cửa 
- - - 1   - - - - -  - 1 

25 
Nguyễn Xuân Thịnh - Bộ phận 

Một cửa 
- - -  - 1 - - - - -  - 1 

26 
Nguyễn Sơn Ca - Bộ phận Một 

cửa 
 - 1 -   - -  - -  3  -  - 2 6 

27 
Võ Văn Tài - Phòng Kinh tế Hạ 

tầng  
2 - - - - - - - 3 1  - 6 

28 
Lê Thị Tƣờng Vi - Phòng Kinh tế 

Hạ tầng 
- - 5 - - - 1 - - -  - 6 

29 
Nguyễn Thị Nguyệt -Phòng Kinh 

tế Hạ tầng 
- - 4 - - - - - - - 2 6 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

 11 tháng 

30 
Trần Văn Nhựt - Phòng Kinh tế 

Hạ tầng 
- - 1 - - - - - - -  - 1 

31 
Nguyễn Thị Kim Liên - Phòng 

Kinh tế Hạ tầng 
- - - - 1 - - - - -  - 1 

32 
Huỳnh Văn Trúc - Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng 
2 - - - - - - - - -  - 2 

33 
Nguyễn Xuân Thịnh - Phòng Tài 

nguyên Môi trƣờng 
- - - - 1 - - - - -  - 1 

34 
Bùi Quốc Nghị - Lãnh đạo UBND 

huyện 
- 2 - - - - - - 1 1  - 4 

35 
Nguyễn Tấn Hƣng - Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
- - 1 - - - - - - -  - 1 

36 Nguyễn Hảo - Phòng Nội vụ - - - - 1 - - - - -  - 1 

37 Hồ Văn Tuấn - Phòng Y tê - - - - - - 1 - - -  - 1 

38 
Võ Thị Minh Vân - Chi cục Thuế 

huyện 
- - 5 - - - - - - -  - 5 

39 
Phan Trọng Linh -Chi nhánh 

VPĐK đất đai  
1 - - - - - - - - -  - 1 

40 
Trần Thị Nhƣ Tính -Chi nhánh 

VPĐK đất đai  
1 - - - - - - - - -  - 1 

41 
Nguyễn V Quang Nhật -Chi nhánh 

VPĐK đất đai  
1 - - - - - - - - -  - 1 

42 
Lê Anh Hàn - Chi nhánh VPĐK 

đất đai huyện 
- - - 1   1   - - -  - 2 

43 
Lê Ngọc Hải - Chi nhánh VPĐK 

đất đai  
- - - - 1 - - 2 - -  - 3 

44 
Lê Thị Tƣờng Vi - Phòng Tài 

chính Kế hoạch 
- - - - - - 1 - - -  - 1 

45 
Trần Thanh Nhị - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - 2 - - -  - 2 

46 Phan Quỳnh My - Chi nhánh - - - - - - 2 - - -  - 2 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

 11 tháng 

VPĐK đất đai 

47 
Phạm Thị Mỹ Duyên - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - 1 - - 1  - 2 

48 
Lê Thành Chung - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - -   2 - -  - 2 

49 
Nguyễn Thị Hồng Loan -Chi 

nhánh VPĐK đất đai 
- - - - - - - 1 - -  - 1 

50 
Tạ Công Hiển - Chi nhánh VPĐK 

đất đai 
- - - - - - -  - 

3 
- -  3 

IV  UBND huyện Tuy Phước                          

51 Hồ Hiền Nhi - Bộ phận Một cửa  - 11   - - 1  -  -  -  -  - 12 

52 
Vƣơng Thị Bảo Nhi - Chi nhánh 

VPĐK đất đai  
2 - 1 - - 1 

 
1 2 1 - 8 

53 
Trần Văn Bình -Chi nhánh VPĐK 

đất đai 
7 - - - - - - - - - - 7 

54 
Nguyễn Ngọc Giáo - Phòng Tài 

Nguyên và Môi Trƣờng  
1 - - - - - - - - - - 1 

55 
Trần Văn Nhựt - Phòng Kinh tế 

Hạ tầng 
- - 

1  -  -  -  -  -  - - - 
1 

56 
Nguyễn Thị Anh Đài - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - 2 - - - - - 2 

57 
Hà Thị Mỹ Ngọc - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - 1 - 2 1 - - - 4 

58 
Lê Văn Quang - Chi nhánh VPĐK 

đất đai 
- - - - - 1 1 1 - - - 3 

59 
Trần Minh Dũng - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - 1 - - 1 1 - 3 

60 
Trƣơng Thị Thanh Trà - Chi 

nhánh VPĐK đất đai 
- - - - - 

1 
- - - - 

-  
1 

61 
Lê Mừng -Chi nhánh VPĐK đất 

đai 
- - - - - 

2 
- - - - 

-  
2 



7 

TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

 11 tháng 

62 
Nguyễn Thị Thanh Thảo - Chi 

nhánh VPĐK đất đai 
- - - - - 1 - - - - - 1 

63 
Lê Văn Thịnh - Chi nhánh VPĐK 

đất đai 
- - - - - - - - - 1 - 1 

64 
Dƣơng Minh Tân - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - - - - 2 - 2 

65 
Nguyễn Trung Chính - Phòng 

Kinh tế Hạ tầng 
- - - - - 1 - - - - - 1 

66 
Lê Hữu Hoàng Dự - Phòng Kinh 

tế Hạ tầng 
- - - - - 1 - 1 

 
2 - 4 

67 
Chế Thanh Thi - Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng 
- - - - - 1 - - - - - 1 

68 
Võ Lê Hoài Mơ - Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng 
- - - - - - - - 1 - - 1 

69 
Nguyễn Ngọc Xuân - Lãnh đạo 

UBND huyện 
- - - - - - - - 1 - - 1 

70 
Nguyễn Hữu Lộc - Phòng LĐ-

TB&XH 
- - - - - - - - 1 - - 1 

V UBND huyện Vân Canh                         

71 
Trần Hạ Tố Uyên - Bộ phận Một 

cửa 
- - - - 

1 
- - - - - - 1 

72 
Nguyễn Hữu Lộc - Phòng LĐ-

TB&XH 
- - - - - - - - 1 - - 1 

73 
Nguyễn Tiến Sĩ -Chi nhánh VPĐK 

đất đai huyện 
1 - - - - - - - - - 

 - 
1 

74 
Phạm Thế Phong -Chi nhánh 

VPĐK đất đai huyện 
1 - - - 3 - - - - - 1 5 

75 
Võ Xuân Phú - Chi nhánh VPĐK 

đất đai huyện 
- - - - 2 - - - - - 1 3 

76 
Nguyễn Ngọc Anh - Chi nhánh 

VPĐK đất đai huyện 
- - - - 1 - - - - - - 1 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

 11 tháng 

VI UBND huyện Phù Mỹ                         

77 
Hồ Ngọc Chánh - Lãnh đạo 

UBND huyện 
- 1 - - - 1 - - - - - 2 

78 Võ Thị Bổng - Bộ phận Một cửa - - 5 - - - - - - - - 5 

79 
Phan Xuân Vũ - Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng 
- 1 - - - - - - - - - 1 

80 
Nguyễn Đông Cƣờng - Phòng 

Kinh tế Hạ tầng 
- - 1 - - - - - - - - 1 

81 
Võ Minh Giang - Chi nhánh 

VPĐK đất đai huyện 
- 1 - - - - - - - - - 1 

82 
Nguyễn Thị Ánh Hồng - Chi 

nhánh VPĐK đất đai huyện 
- - - 1 - - - - - - - 1 

83 
Đặng Văn Bình - Chi nhánh 

VPĐK đất đai huyện 
- - - - - 1 2 2 - - 1 6 

84 
Đặng Thị Phƣơng Thúy - Chi 

nhánh VPĐK đất đai 
- - - - - - - - 1 - 2 3 

85 
Trần Bửu Trí - Chi nhánh VPĐK 

đất đai 
- - - - - - 1 - - - - 1 

VII UBND huyện Hoài Ân 
            

86 

Lê Thị Thu Loáng - Bộ phận Một 

cửa 
- - - 1 - - - - - - - 1 

87 

Nguyễn Yến Nhi - Bộ phận Một 

cửa 
- - - 1 - - - - - - - 1 

88 Võ Thị Kiều - Phòng Nội vụ - - - 1 - - - - - - - 1 

89 

Nguyễn Xuân Phong - Lãnh đạo 

UBND huyện 
- - - - - 11 - - - - - 11 

90 

Nguyễn Văn Tuấn - Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng 
- - - - - 11 - - - - - 11 

91 

Bùi Ngọc Sanh - Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng 
- - - - - - 1 - - - - 1 

92 Nguyễn Thị Quế Mỹ - Chi nhánh - - - - - - 1 - - - 
 

1 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

 11 tháng 

VPĐK đất đai 

VIII UBND huyện Vĩnh Thạnh                         

93 

Từ Vƣơng Việt - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - 2 2 - - - - 4 

94 

Phan Thị Thu Hiền - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - 2 2 - - - - 4 

95 

Nguyễn Đình Ngân - Phòng Kinh 

tế Hạ tầng 
- - - - - - 1 - 1 - - 2 

IX UBND huyện thị xã Hoài Nhơn 
            

96 

Lê Văn Hùng - Phòng Quản lý đô 

thị 
- - - - - - 1 - - - - 1 

97 

Nguyễn Thanh Hiền - Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - - - - 1 - 1 

X UBND TP. Quy Nhơn 
           

0 

98 Phan Lý Khoa - Phòng GD và ĐT - - - - - - - - 1 -  - 1 

XI UBND huyện Tây Sơn                         

99 

Lâm Văn Lành - Phòng LĐ-

TB&XH 
- - - - - - - - - 1 - 1 

100 

Lê Minh Ngọc  - Phòng LĐ-

TB&XH 
- - - - - - - - - 1 - 1 

  Tổng cộng 
           

240 
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Phụ lục 06 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn trong năm 2023 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-VPUBND 

 ngày  tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

11 tháng 

I UBND thị xã An Nhơn 
            

 
UBND xã Nhơn Lộc 

            
1 Nguyễn Hữu Tình 3 - - - - - - - - - - 3 

2 Nguyễn Anh Tuấn 2 - - - - - - - - - - 2 

 
UBND xã Nhơn Phúc 

            
3 Phạm Văn Tuyết 1 - - 1 - - - - - - - 2 

4 Dƣơng Văn Bình - - - - - - - - 1 - - 1 

 
UBND xã Nhơn An 

            
5 Phan Ngọc Thảo - 1 - - - - - - - - - 1 

6 Nguyễn Thành Long - - - - - - - - - 1 - 1 

 
UBND xã Nhơn Phong 

            
7 Nguyễn  Duy Thông - - 1 - - - - - - - - 1 

8 Phạm Văn Bình - - 1 - - - - - - - - 1 

 
UBND xã Nhơn Hậu 

            
9 Phạm Hữu Đắc - - - - 1 - - - - - - 1 

10 Bùi Ngọc Anh - - - - - 1 - - - - - 1 

 
UBND xã Nhơn Khánh 

            
11 Trần Văn Nghĩa - - - - 2 - - - - - - 2 

12 Lê Vũ Thùy Trang - - - - - - - - - 1 - 1 

 
UBND phường Nhơn Hòa 

            
13 Lâm Thị Ánh Nguyệt - - - - - 1 - - - - - 1 

II UBND huyện Phù Cát 
            

 
UBND Thị trấn Ngô Mây 

            
14 Nguyễn Thị Kim Chung 3 - - 1 - - - - 1 - - 5 

15 Lê Anh Tuấn 4 - - - - - - - - - - 4 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

11 tháng 

16 Võ Châu Tuấn 1 - 2 1 - - 2 - - - 2 8 

17 Lê Thị Phƣớc - - - - 1 - - - - - - 1 

 
UBND xã Cát Thành 

            
18 Phan Hữu Song - - 1 - - - - - - - - 1 

19 Nguyễn Tấn Duy - - - - - - - - 1 - - 1 

 
UBND xã Cát Tiến 

            
20 Đỗ Thị Mỹ Vƣơng - - 1 - - - - - - - - 1 

 
UBND xã Cát Thắng 

            
21 Phan Văn Bảo - - 1 - - - - - - - - 1 

 
Nguyễn Bá Quang - - 1 - - - - - - - - 1 

 
UBND xã Cát Hanh 

            
22 Trịnh Thanh Thúy - - - 1 - - - - - - - 1 

23 Nguyễn Thị Vân - - - 1 - - - - - - - 1 

24 Dƣơng Ngọc Dân - - - 
 

- - - 1 - - - 1 

 
UBND xã Cát Tân 

            
25 Hà Văn Sƣơng - - - - - - - 1 - 5 - 6 

26 Huỳnh Ngọc Chức - - - - - 2 - - - - - 2 

27 Trà Dũng Thạch - - - - - 1 - - - 3 - 4 

28 Trần Công Tòng - - - - - - - 1 - - - 1 

29 Nguyễn Hồng Phong - - - - - - - 1 - - - 1 

 
UBND xã Cát Khánh 

            
30 Đoàn Thị Diệu Hiền - - - - - 2 - - - - - 2 

31 Phan Hữu Song - - - - - - - - 1 - - 1 

32 Đinh Thành Tiến - - - - - - - - 3 - - 3 

33 Đinh Phƣớc Thắng - - - - - - - - 1 - 1 2 

34 Võ Châu Tuấn - - - - - - - - 1 - 2 3 

35 Trần Thị Kim Tiếng - - - - - - - - - 1 - 1 

 
UBND xã Cát Sơn 

            
36 Lê Cảnh Gôn - - - - - 1 - - - - - 1 

 
UBND xã Cát Chánh 

            
37 Nguyễn Thanh Hải - - - - - - 1 - - - - 1 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

11 tháng 

38 Võ Kế Tho - - - - - - - - 1 - - 1 

 
UBND xã Cát Hải 

            
39 Nguyễn Tấn Toàn - - - - - - 1 - - - - 1 

 
UBND xã Cát Tài 

            
40 Trần Thị Hằng - - - - - - - 1 - - - 1 

 
UBND xã Cát Hiệp 

            
41 Nguyễn Văn Nhạc - - - - - - - - - 1 - 1 

III UBND huyện Phù Mỹ 
            

 
UBND xã Mỹ Chánh 

            
42 Phạm Thị Tƣờng Vi 2 - - - - - - - - - - 2 

43 Ngô Văn Hà 1 1 - - - - - - - - - 2 

44 Lê Văn Toản 2 - 2 - - - - - 1 - - 5 

45 Phạm Thái Bình - - - - - - - - 1 - - 1 

46 Nguyễn Hữu Thọ - - 2 - - - - - - - - 2 

 
UBND xã Mỹ Tài 

            
47 Nguyễn Lộc Ninh 1 - - - - - - - - - - 1 

48 Nguyễn Thành Triêm 1 - - - - - - - - - - 1 

49 Hồ Văn Việt - - - - - - - - - 2 - 2 

 
UBND Thị Trấn Phù Mỹ 

            
50 Phan Ngọc Tuấn - 1 - - - - - - - - - 1 

51 Lê Thị Tƣờng Vi - - 1 - - - - - - - - 1 

52 Nguyễn Thành Khâm - - 1 - - - - - - - - 1 

 
UBND xã Mỹ Hòa 

            
53 Ngô Đình Phùng - 3 - - - - - - - 1 - 4 

54 Nguyễn Thị Hồng Sa - - - - 2 - - - - - - 2 

 
UBND xã Mỹ Thọ 

            
55 Trƣơng Ngọc Hoàng - 1 - - - - - - - - - 1 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

11 tháng 

56 Hồ Trọng Lòng - - - - - - - - - - 1 1 

 
UBND xã Mỹ Châu 

            
57 Nguyễn Văn Hoàng - - 5 - - - - - - - - 5 

 
UBND xã Mỹ Lộc 

            
58 Đặng Thanh Tùng - - 1 2 - - - - - - - 3 

 
UBND xã Mỹ Thành 

            
59 Ngô Văn Cƣờng - - - 1 - - - 1 - - - 2 

60 Võ Tiến Thi - - - - 2 - - - - - - 2 

 
UBND xã Mỹ Chánh Tây 

            
61 Võ Đình Nguyên - - - - 3 1 - - - 2 - 6 

62 Nguyễn Văn Mỹ - - - - - 3 - - - - - 3 

 
UBND xã Mỹ Lợi 

            
63 Nguyễn Tấn Lãnh - - - - - 1 - - - - - 1 

 
UBND xã Mỹ An 

            
64 Phan Văn Dũng - - - - - - 1 - - - - 1 

 
UBND xã Mỹ Đức 

            
65 Nguyễn Văn Lợi - - - - - - 1 - - - - 1 

 
UBND thị trấn Bình Dương 

            
66 Võ Đình Sơn - - - - - - - - - 1 - 1 

 
UBND xã Mỹ Cát 

            
67 Nguyễn Văn Định - - - - - - - - - 1 - 1 

 
UBND xã Mỹ Hiệp 

            
68 Nguyễn Thị Thanh Thúy - - - - - - - - - - 1 1 

 
UBND xã Mỹ Thắng 

            
69 Trần Văn Lời - - - - - - - - - - 1 1 

70 Phan Văn Linh - - - - - - - - - - 1 1 

IV UBND huyện Tuy Phước 
            

 
UBND xã Phước Sơn 

            
71 Nguyễn Minh Phƣơng 2 - 1 - - 3 - - - 3 - 9 

72 Lê Trung Phƣơng - - - 1 - - - - - - - 1 

73 Nguyễn Trung Thức - - - - 1 - - - - - - 1 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

11 tháng 

74 Nguyễn Minh Thiện - - - - - - - - - - - 1 

75 UBND xã Phước Hiệp 
            

76 Nguyễn Thị Hiền - 1 - - - - - - - - - 1 

 
UBND xã Phước Hòa 

            
77 Võ Hồng Thắm - - - - 1 - - - - - - 1 

78 Nguyễn Sanh Cƣờng - - - - 1 1 - 1 - - - 3 

79 Trần Thị Hiền 
        

1 
  

1 

 
UBND xã Phước Quang 

            
80 Nguyễn Lƣơng Biền - - - - 1 - - - - - - 1 

 
UBND xã Phước Hưng 

            
81 Trƣơng Hồng Phúc - - - - - - - - 1 - - 1 

82 Huỳnh Bảo Hận - - - - - - - - - - 1 1 

 
UBND xã Phước An 

            
83 Nguyễn Văn Tranh - - - - - - - - - 1 - 1 

V UBND TP. Quy Nhơn 
            

 
UBND phường Nhơn Bình 

            
84 Nguyễn Thị Ngọc Ngân - 1 - - - - - - - - - 1 

 
UBND phường Ngô Mây 

            
85 Ngô Văn Vang - 1 - - - - 1 - - - - 2 

 
UBND phường Quang Trung 

            
86 Phƣơng Thị Cẩm Nhung - 1 - - - - 3 - - - - 4 

 
UBND xã Nhơn Lý 

            
87 Nguyễn Thành Danh - 1 - - - - 1 - - - - 2 

88 Nguyễn Trí Di - 1 - - - - - - - - - 1 

89 Đinh Công Hội - 1 - - - - - - - - - 1 

90 Nguyễn Ngọc Cẩn - 2 - - - - - - - - - 2 

91 Cao Kỳ Tài 2 - - - - - - - - - - 2 

 
UBND phường Nguyễn Văn Cừ 

            
92 Võ Đình Lang 1 - - - - - - - - - - 1 

 
UBND P.Trần Quang Diệu 

            
93 Nguyễn Tâm - - 2 - - - - - - - - 2 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

11 tháng 

 
UBND xã Nhơn Hải 

            
94 Phạm Minh Tiển - - 1 - - 1 - - - - - 2 

95 Đỗ Cao Thắng - - - - 1 - - 2 - - - 3 

 
UBND xã Nhơn Châu 

            
96 Võ Xuân Hải - - - 1 - - - - - - - 1 

 
UBND phường Thị Nại 

            
97 Nguyễn Quốc Phong - - - - 2 - - - - - - 2 

98 Phạm Thị Hạnh - - - - 
 

- - - - 1 - 1 

 
UBND phường Đống Đa 

            
99 Đỗ Ngọc Huy - - - - - 1 - - - - 1 2 

 
UBND phường Nhơn Bình 

            
100 Nguyễn Thị Thanh Thƣơng - - - - - 1 - 1 - - - 2 

 
UBND phường Bùi Thị Xuân 

            
101 Trần Văn Tuấn - - - - - - - 3 - - - 3 

 
UBND phường Trần Phú 

            
102 Bùi Văn Sơn - - - - - - - - - 1 - 1 

VI UBND huyện Hoài Ân 
            

 
UBND xã Ân Hảo Tây 

            
103 Đào Ngọc Quân - 1 - - - - - - - - - 1 

104 Trƣơng Văn Công - 1 - - - - - - - - - 1 

 
UBND xã Ân Nghĩa 

            
105 Trần Công Sinh - - - - 1 - - - - - - 1 

 
UBND xã Ân Sơn 

            
106 Đinh Văn Trí - - - 1 1 - - - - - - 2 

107 Đinh Văn Thơ - - - - - 1 - - - - - 1 

 
UBND xã Đắk Mang 

            
108 Đinh Hồng Nhé - - - - - - - 1 - - - 1 

VII UBND huyện Vĩnh Thạnh 
            

 
UBND xã Vĩnh Hảo 

            
109 Huỳnh Đức Phổ - 1 - - - - - - - - - 1 

 
UBND thị trấn Vĩnh Thạnh 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

11 tháng 

110 Tô Anh Kiệt - - - 1 - - - - - - - 1 

111 Lê Minh Phong - - - - - - - - 1 - - 1 

 
UBND xã Vĩnh Sơn 

            
112 Đinh Túc - - - 1 - - - - - - - 1 

 
UBND xã Vĩnh Hiệp 

            
113 Nguyễn Văn Chinh - - - - 1 - - - - - - 1 

 
UBND xã Vĩnh Thịnh 

            
114 Trần Thị Ánh Chung - - - - 2 - - - - - - 2 

115 Mai Thị Lƣợng - - - - - - 1 - - - - 1 

 
UBND xã Vĩnh Thuận 

            
116 Đinh Luận - - - - 1 - - - - - - 1 

117 Sô Y Lịch - - - - - - - - 1 - - 1 

 
UBND xã Vĩnh Kim 

            
118 Đinh Văn Rìu - - - - - - - - - - 1 1 

VIII UBND huyện Tây Sơn 
            

 
UBND xã Tây Thuận 

            
119 Hồ Văn Khanh - - 1 - - - - - - - - 1 

120 Nguyễn Vàng Vy - - 1 - - - - - - - - 1 

 
UBND xã Bình Tân 

            
121 Hồ Sĩ Lai - - 1 - - - - - - - - 1 

122 Nguyễn Thị Pha - - 1 1 - - - - - - - 2 

123 Hồ Đức Hiệp - - - - - - - 1 - - - 1 

 
UBND xã Bình Nghi 

            
124 Trƣơng Minh Phụng - - 1 - - 1 - 1 - - - 3 

 
UBND xã Bình Thành 

            
125 Hồ Thị Bích Tuyền - - - - 4 - - - - - - 4 

 
UBND thị trấn Phú Phong 

            
126 Nguyễn Thị Nhựt - - - - - - - - - 1 - 1 

 
UBND xã Bình Thuận 

            
127 Trần Thị Thanh Thúy - - - - - - - - - 1 - 1 

128 Thân Thị Vân - - - - - - - - - - 1 1 
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TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng cộng 

11 tháng 

 
UBND xã Tây Giang 

            
129 Tại Hoài Phƣơng - - - - - - - - - - 1 1 

IX UBND thị xã Hoài Nhơn 
            

 
UBND phường Hoài Thanh 

            
130 Nguyễn Thị Nhiệm - - 1 - - - - - - - - 1 

131 Nguyễn Hữu Kim - - 1 - - - - - - - - 1 

 
UBND xã Hoài Châu 

            
132 Đỗ Thị Phƣơng Nhung - - - - - 1 - - - 1 - 2 

 
UBND phường Hoài Tân 

            
133 Nguyễn Văn Hiệp - - - - - - - - 1 - - 1 

X UBND huyện An Lão 
            

 
UBND xã An Trung 

            
134 Đinh Văn Yếu - - - 1 - - - - - - - 1 

 
UBND thị trấn An Lão 

            
135 Vƣơng Văn Dƣỡng - - - - - - - - 2 - - 2 

 
UBND xã An Hòa 

            
136 Huỳnh Công Thành - - - - - - - - - 1 - 1 

137 Thái Lý Nhật - - - - - - - - - - 1 1 

XI UBND huyện Vân Canh 
            

 
UBND thị trấn Vân Canh 

            
138 Trần Thị Định - - - - - - - - - 1 - 1 

 
Tổng cộng 

           
235 
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